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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho tập hợp 
[image: image476.jpg]


 chọn mệnh đề đúng?
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Câu 2: Cho hai tập hợp 
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 Chọn khẳng định đúng?

A. 
[image: image7.wmf]{

}

\1;2.

BA

=


B. 
[image: image8.wmf]{

}

3;1;2.

AB

Ç=-


C. 
[image: image9.wmf]\.

ABA

=


D. 
[image: image10.wmf].

AB

È=Æ


Câu 3: Cho tập hợp 
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Câu 4: Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?
A. Bạn có chăm học không
B. Các bạn hãy làm bài đi

C. Việt Nam là một nước thuộc châu
D. Ảnh học lớp mấy

Câu 5: Cho tập 
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Câu 6: Cho hai tập hợp 
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Câu 7: Cho hai tập hợp 
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Câu 8: Cho hai tập hợp 
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Câu 9: Cho tập hợp 
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 Tập hợp
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Câu 10: Cho 
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 là các tập hợp. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Nếu 
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Câu 11: Cho mệnh đề 
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 Mệnh đề phủ định của 
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Câu 12: Trong một lớp học có 
[image: image71.wmf]40

 học sinh, trong đó có 
[image: image72.wmf]30

 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 
[image: image73.wmf]25

 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 
[image: image74.wmf]5

 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

A. 
[image: image75.wmf]25.
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Câu 13: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi người đều phải đi làm”
A. Có một người đi làm.

B. Tất cả đều phải đi làm.

C. Có ít nhất một người không đi làm.
D. Mọi người đều không đi làm.
Câu 14: Mệnh đề phủ định 
[image: image79.wmf]P

 của mệnh đề 
[image: image80.wmf]{

}

2

/10

PxNx

="Î-=

là

A. 
[image: image81.wmf]{

}

2

/10

Pxx

="Î->

¥

.
B. 
[image: image82.wmf]{

}

2

/10

Pxx

=$Î-¹

¥

.

C. 
[image: image83.wmf]{

}

2

/10

Pxx

="Î-³

¥

.
D. 
[image: image84.wmf]{

}

2

/10

Pxx

=$Î-<

¥

.
Câu 15: Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?
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Câu 16: Cho hai tập hợp 
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Câu 17: Cho tập hợp số sau 
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Câu 18: Cho nửa khoảng 
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Câu 19: Cho hai tập hợp 
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Câu 20: Cho tập hợp 
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 Tập hợp
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được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây?
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Câu 21: Cho hai tập hợp
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 Lựa chọn phương án sai trong các phương án sau:
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Câu 22: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. Một tam giác đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 
[image: image128.wmf]60.
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B. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh là bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.

C. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông.
D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau

Câu 23: Cho 
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Câu 25: Số phần tử của tập hợp 
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Câu 26: Cho tập hợp 
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 phần tử. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu tập con.

A. 
[image: image150.wmf]16


B. 
[image: image151.wmf]10


C. 
[image: image152.wmf]20


D. 
[image: image153.wmf]32


Câu 27: Cho 
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Câu 28: Cho 
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 là tập hợp. Xác định mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 29: Cho tập hợp 
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Câu 30: Cho hai tập hợp 
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PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 1.
(Tự luận) Cho tập hợp 
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Bài 2.
 (Tự luận) Cho hai tập hợp 
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Bài 3.
 (Tự luận) Gọi 
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Bài 4.
 (Tự luận) Cho các tập hợp 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1.
Cho tập hợp 
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 chọn mệnh đề đúng?
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Câu 2.
Cho hai tập hợp 
[image: image203.wmf]{

}

{

}

22

|60;|2310.

AxxxBxxx

=Î+-==Î-+=

¢¥

 Chọn khẳng định đúng?
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Câu 3.
Cho tập hợp 
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Câu 4.
Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?
A. Bạn có chăm học không
B. Các bạn hãy làm bài đi
C. Việt Nam là một nước thuộc châu Á. 
D. Ảnh học lớp mấy

Lời giải
Chọn C
Câu 5.
Cho tập 
[image: image223.wmf]{
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Tìm phần bù của 
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 trong 
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Lời giải
Chọn D
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Câu 6.
Cho hai tập hợp 
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Lời giải
Chọn A
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Câu 7.
Cho hai tập hợp 
[image: image243.wmf](
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D. 
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Lời giải

Chọn B
Ta có: 
[image: image249.wmf](
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Câu 8.
Cho hai tập hợp 
[image: image250.wmf](
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 Tập 
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A. 
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D. 
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Lời giải

Chọn B
Ta có: 
[image: image256.wmf](
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Câu 9.
Cho tập hợp 
[image: image257.wmf]{
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 Tập hợp
[image: image258.wmf]A
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A. 
[image: image259.wmf].
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B. 
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 có 
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 phần tử.
C. 
[image: image262.wmf]A

 có 
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 phần tử.
D. 
[image: image264.wmf]A

 có vô số phần tử.

Lời giải

Chọn B
Ta có: 
[image: image265.wmf]{
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 Do đó tập 
[image: image266.wmf]A

 có 2 phần tử.

Câu 10.
Cho 
[image: image267.wmf],,
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 là các tập hợp. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu 
[image: image268.wmf]AB
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 và 
[image: image269.wmf]BC
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 thì 
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B. Nếu tập 
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 là con của tập 
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 thì ta ký hiệu 
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AB

Ì


C. 
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D. Tập 
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 có ít nhất 
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 tập con là 
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 và 
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Lời giải

Chọn C
Mệnh đề 
[image: image279.wmf],
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[image: image280.wmf],.
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Câu 11.
Cho mệnh đề 
[image: image281.wmf]2
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 Mệnh đề phủ định của 
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Lời giải

Chọn B
Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image287.wmf]2
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Câu 12.
Trong một lớp học có 
[image: image289.wmf]40

 học sinh, trong đó có 
[image: image290.wmf]30

 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 
[image: image291.wmf]25

 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 
[image: image292.wmf]5

 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?
A. 
[image: image293.wmf]25.


B. 
[image: image294.wmf]15.


C. 
[image: image295.wmf]5.


D. 
[image: image296.wmf]10.


Lời giải

Chọn B
Số học sinh giỏi một trong hai môn Văn hoặc Toán là 
[image: image297.wmf]40535
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Số học sinh chỉ giỏi một môn Văn 
[image: image298.wmf]35305

-=

.
Số học sinh chỉ giỏi một môn Toán 
[image: image299.wmf]352510
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Số học sinh chỉ giỏi một môn Văn hoặc Toán là 
[image: image300.wmf]51015
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Câu 13.
Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi người đều phải đi làm”
A. Có một người đi làm.

B. Tất cả đều phải đi làm.
C. Có ít nhất một người không đi làm.
D. Mọi người đều không đi làm.
Lời giải

Chọn C
Câu 14.
Mệnh đề phủ định 
[image: image301.wmf]P

 của mệnh đề 
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Lời giải

Chọn B
Câu 15.
Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?
A. 
[image: image307.wmf]4
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B. 
[image: image308.wmf]2

là một số hữu tỷ.
C. 
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D. 
[image: image310.wmf]p

 có phải là một số hữu tỷ không?.
Lời giải

Chọn D

[image: image311.wmf]p

 có phải là một số hữu tỷ không? (Đây là câu hỏi nên không phải là mệnh đề)
Câu 16.
Cho hai tập hợp 
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Lời giải
Chọn C
Ta có: 
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Nên 
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Mặt khác 
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Suy ra 
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Câu 17.
Cho tập hợp số sau 
[image: image323.wmf](

1;5

A

ù

=-

ú

û

 và 
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AB

 nào sau đây là đúng?
A. 
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B. 
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C. 
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Lời giải
Chọn A
Ta có 
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Câu 18.
Cho nửa khoảng 
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Lời giải
Chọn B
Để 
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B. 
Câu 19.
Cho hai tập hợp 
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 Hãy xác định 
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Lời giải
Chọn A
Vì 
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Câu 20.
Cho tập hợp 
[image: image350.wmf]{
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 Tập hợp
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được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây?
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[image: image352.wmf][

)

2;7.

C

=


B. 
[image: image353.wmf](

]

2;7.

C

=


C. 
[image: image354.wmf](

)

2;7.

C

=


D. 
[image: image355.wmf][

]

2;7.

C

=


Lời giải
Chọn C
Vì 
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Câu 21.
Cho hai tập hợp
[image: image358.wmf](
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 Lựa chọn phương án sai trong các phương án sau:
A. 
[image: image359.wmf](

)

\4;6.

BA

=


B. 
[image: image360.wmf](

]

\;1.

AB

=-¥


C. 
[image: image361.wmf](

]

;6.

AB

È=-¥


D. 
[image: image362.wmf](

]

1;4.

AB

Ç=


Lời giải
[image: image475.png]


Chọn C
Ta có:
Do đó:
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Câu 22.
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. Một tam giác đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 
[image: image367.wmf]60.

o


B. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một cạnh là bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.
C. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông.
D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau

Lời giải
Chọn D
Mệnh đề này không tương đường vì hai tam giác đồng dạng và có một góc bằng nhau thì chưa thể kết luận hai tam giác bằng nhau.
Câu 23.
Cho 
[image: image368.wmf]A={0;2;4;6}

.Hỏi 
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có bao nhiêu tập con có 
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Lời giải
Chọn A
Số tập con có 2 phần tử của 
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Câu 24.
Cho 
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Lời giải
Chọn D
Ta có 
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Câu 25.
Số phần tử của tập hợp 
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Lời giải.

Chọn C
Ta có: 
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Câu 26.
Cho tập hợp 
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 phần tử. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu tập con.
A. 
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B. 
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Lời giải.

Chọn D
Tập A gồm n phần tử sẽ có 
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 tập con suy ra tập A có 5 phần tử sẽ có 
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Câu 27.
Cho 
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Lời giải.

Chọn C
Ta có: 
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Câu 28.
Cho 
[image: image410.wmf]A

 là tập hợp. Xác định mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
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Lời giải

Chọn B
Theo tính chất của tập con 
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Câu 29.
Cho tập hợp 
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Lời giải

Chọn B
Ta có 
[image: image422.wmf]2

22

2

555

5

555

xx

xy

yy

ìì

£-££

ïï

+£ÞÛ

íí

£-££

ïï

îî


Khi đó, với 
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 Suy ra 
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Vậy tập hợp 
[image: image429.wmf]A

thỏa 
[image: image430.wmf](

)

22

;/,;5

xyxyxy

Î+£

¢

có 25 phần tử.
Câu 30.
Cho hai tập hợp 
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